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CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 26 (2015-2017)

Họ Phái Ngày sinhMSHV Nơi sinh 9STT Tên 10 11 12 13 TB3 4 5 6 7 81

Số tín chỉ 3 3 3 3 3 422 2 3 3 3 33

14 15

2 3

16

3

Nguyễn Văn Nam 10.04.1983 Quảng NgãiKHMT-15-0011 Danh 6.5 7.0 7.3 7.4 8.0 7.5 7.0 8.3 6.3 6.0 7.6 7.287.0 7.5 8.0 7.5

Đặng Thị Nữ 20.08.1978 Nghệ AnKHMT-15-0022 Hà 6.8 5.5 6.5 6.5 7.8 7.5 7.5 8.5 5.8 5.8 7.1 7.116.4 8.0 8.5 9.0

Nguyễn Phạm Hoàng Nam 30.06.1990 Long AnKHMT-15-0033 Kim 6.5 6.5 7.5 7.3 8.8 8.0 7.5 6.0 8.0 7.0 7.6 7.235.8 7.5 7.0 8.0

Võ Thị Cẩm Nữ 06.11.1988 Kiên GiangKHMT-15-0044 Linh 8.3 9.0 7.5 7.8 8.3 8.0 7.0 9.5 6.0 6.5 8.6 7.796.4 7.1 9.0 8.0

Nguyễn Thị Hồng Nữ 26.05.1985 Bình DươngKHMT-15-0055 Nhiên 6.8 5.5 6.8 7.3 8.3 7.0 7.5 7.5 6.8 6.0 7.1 7.327.0 8.2 9.0 7.0

Võ Thị Hồng Nữ 03.03.1984 Tiền GiangKHMT-15-0066 Thắm 7.0 7.0 7.3 7.5 8.3 7.0 7.5 9.0 6.8 6.0 8.0 7.607.6 7.3 9.0 7.0

Lê Thị Tố Nữ 13.01.1979 Tp.HCMKHMT-15-0077 Thi 6.3 5.5 7.5 6.9 7.8 7.0 7.5 8.5 5.8 5.8 8.0 6.996.4 7.3 7.0 8.0

Huỳnh Phạm Thanh Nữ 11.10.1992 Long AnKHMT-15-0088 Trúc 7.8 8.5 6.5 7.3 8.3 8.0 8.0 7.0 6.8 6.3 7.5 7.507.0 8.3 8.0 7.5

Nguyễn Thị Nữ 16.04.1988 Ninh ThuậnKHMT-15-0099 Út 7.5 5.5 7.3 7.8 8.8 8.0 8.0 6.8 7.3 6.0 8.1 7.707.6 8.8 9.0 8.0

Lê Quốc Nam 23.09.1979 Bình ĐịnhKHMT-15-01010 Vương 6.3 6.5 7.0 8.0 8.3 7.0 7.5 9.5 6.0 6.0 8.1 7.407.6 6.1 8.5 9.0
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(Phụ lục kèm theo kết quả học tập của học viên cao học khóa 26 (2015-2017))

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 26

Triết học 31 THMT*501

Ngoại ngữ2 NNMT*502

Phương pháp Toán trong Tin học 23 KMTT*503

Cơ sở Toán trong Khoa học Máy tính 24 KMTK*504

Nguyên lý ngôn ngữ lập trình 35 KMNN*505

Thống kê ứng dụng 36 KMTK*506

Cơ sở dữ liệu nâng cao 37 KMCD*507

Giải thuật nâng cao 38 KMTN*508

Xử lý ảnh và thị giác máy tính 39 KMXA*510

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 310 KMNT*517

Bảo mật cơ sở dữ liệu 311 KMBC*522

Mã hóa và ứng dụng 312 KMMU*523

Phương pháp NCKH trong ngành CNTT 213 KMNC*524

Tìm kiếm thông tin 314 KMTK*525

Máy học nâng cao 315 KMMH*526

Deep Learning và ứng dụng 316 KMDL*527

Tổng số môn học: 16 42Tổng tín chỉ: Tổng giờ học: 630
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